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CÔNG TY THANG MÁY PHÚC AN 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022 
 



 

THƯ GIỚI THIỆU 
 

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022 

Kính gửi: Quý Khách Hàng 

Thưa Quý Khách! 

Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách đã dành thời gian quý báu để xem qua Thư 

giới thiệu này của Công Ty chúng tôi. 

Công ty thang máy Phúc An được thành lập vào tháng 11/2007 là một công ty hoạt động 

chuyên nghiệp trong lĩnh vực thang máy tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi 

bao gồm: 

• Tư vấn – thiết kế và sản xuất – lắp đặt các loại thang máy dân dụng, công nghiệp 

và chuyên dụng. 

• Cung cấp và lắp đặt các loại thang máy nhập khẩu nguyên chiếc như: Mitsubishi, 

Huyndai, Fujitec, Hitachi, … 

• Bảo trì - sửa chữa và nâng cấp tất cả các loại thang máy. 

• Các dịch vụ về kiểm tra và kiểm định an toàn thang máy. 

Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo chuyên môn và giàu kinh nghiệm cùng với đội ngũ nhân 

viên chăm sóc khách hàng tận tâm và chuyên nghiêp, Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng các 

nhu cầu đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực thang máy. 

Thang máy Phúc An được thiết kế đa dạng về mẫu mã và vật liệu trang trí từ đơn giản đến 

phức tạp có thể sử dụng trong nhiều công trình như nhà ở, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, 

trường học, cao ốc văn phòng,… 

Chúng tôi xác định rằng thang máy là sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sự an toàn 

của người sử dụng. Vì vậy, tất cả các thiết bị chính của chúng tôi đều được nhập khẩu trực 

tiếp từ các nhà sản xuất thiết bị thang máy nổi tiếng như: Ý, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Thái 

Lan, Hàn Quốc; Các công đoạn sản xuất tuân thủ nghiêm khắc theo các tiêu chuẩn an toàn 

của Việt Nam; Sản phẩm được ứng dụng các công nghệ an toàn mới nhất hiện nay nhằm 

bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. 

Công ty Thang máy Phúc An luôn cải tiến không ngừng, nhằm mang lại sự an toàn, tiện 

nghi và hài lòng cho khách hàng cùng với mục tiêu là sự phát triển bền vững và lâu dài cho 

thương hiệu. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và sự góp ý từ Quý Khách Hàng để chúng tôi 

có thể phục vụ Quý Khách Hàng ngày càng tốt hơn. 

 



 

 THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

 
A CÔNG TY TNHH SX – TM – DV PHÚC AN 

1. 

Trụ sở : 125 Đường số 41, Phường Tân Quy, Quận 7. 

Điện thoại : (028) – 3771 8337 – 3775 1589               Fax: (028) – 3771 8067 

E-mail : thoaihuynh@phucangroup.com 

Website : www.phucangroup.com 

2. 

Ngày thành lập: 12.11.2007 

Giấy CNĐKKD số: 0305304267 – Cấp tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM 

Mã số thuế                 : 0305304267 

Tài khoản Ngân hàng  : 060007034116 – Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Sacombank 

                                        PGD Nguyễn Tri Phương – Quận 10 – Tp.HCM 

Vốn đăng ký         : 9.500.000.000 VNĐ (Chín tỷ năm trăm triệu đồng) 

Đại diện pháp luật    : Ông Huỳnh Chánh Thoại 

3. 

Hoạt động kinh doanh chính: 
➢ Tư vấn, thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt các loại thang máy chuyên dụng, 

công nghiệp và dân dụng. 

➢ Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp tất cả các loại thang máy. 

➢ Các dịch vụ về kiểm tra và kiểm định an toàn thang máy. 

B. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

1. 
Địa chỉ : Cạnh 39 Nguyễn Văn Cừ Nối Dài – Quận Ninh Kiều – Tp. Cần Thơ 

Điện thoại : (84.710) 3818 123                  Fax: (84.710) 3818 333 
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY 

I. SẢN PHẨM THANG MÁY PHÚC AN 

❖ Tất cả các loại thang máy của công ty sản xuất ra đều mang nhãn hiệu Phúc An, 

nhãn hiệu này đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nhà nước (Cục sở hữu trí 

tuệ). 

❖ Chúng tôi xác định rằng thang máy là sản phẩm có liên quan trực tiếp đến sự an 

toàn của người sử dụng. Vì vậy, tất cả các thiết bị - linh kiện chính để sản xuất – lắp ráp 

thang máy của chúng tôi đều được nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất thiết bị thang 

máy nổi tiếng như: Ý, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Hàn Quốc; Các công đoạn sản xuất 

tuân thủ nghiêm khắc theo các tiêu chuẩn an toàn của Việt Nam; Sản phẩm được ứng 

dụng các công nghệ an toàn mới nhất hiện nay nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho 

người sử dụng.  

Các dòng sản phẩm thang máy hiện nay của công ty chúng tôi gồm các loại sau: 

➢ THANG TẢI KHÁCH 

➢ THANG TẢI HÀNG CÓ NGƯỜI 

➢ THANG TẢI HÀNG KHÔNG NGƯỜI 

➢ THANG TẢI BỆNH VIỆN 

➢ THANG TẢI XE Ô TÔ 

➢ THANG TẢI THỰC PHẨM 

➢ THANG QUAN SÁT 

II. DỊCH VỤ THANG MÁY PHÚC AN 

❖ Ngoài việc sản xuất, cung cấp và lắp đặt sản phẩm mới, công ty chúng tôi còn cung 

cấp các dịch vụ liên quan đến thang máy như sau: 

A. DỊCH VỤ BẢO TRÌ 

Bảo trì thang máy định kỳ hàng tháng là rất cần thiết cho sự an toàn của người sử 

dụng và giúp kéo dài tuổi thọ của thang máy vì việc kiểm tra định kỳ có thể phát hiện 

sớm được những thiết bị sắp hư hỏng và tiết kiệm được chi phí cho khách hàng. 

Chúng tôi cung cấp dich vụ bảo trì theo hợp đồng năm. Trong đó, nhân viên kỹ thuật 

sẽ kiểm tra và bảo dưỡng thang máy theo định kỳ hàng tháng. Trong trường hợp thang 

có sự cố bất ngờ, chúng tôi sẽ trực sửa chữa vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Ký kết 

dịch vụ bảo trì thang máy tại Phúc An, khách hàng có thể yên tâm vì luôn được đảm 

bảo: 

✓ Dịch vụ không ngừng nghỉ 24/24. Khách hàng có thể gọi cho chúng tôi bất kỳ 
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lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi cam kết sẽ có mặt tại công trình trong thời 

gian nhanh nhất khi nhận được cuộc gọi từ khách hàng. 

✓ Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp. 

✓ Quy trình bảo trì nghiêm ngặt và hiệu quả. 

✓ Thang máy luôn hoạt động liên tục và an toàn cho người sử dụng. 

B. DỊCH VỤ SỬA CHỮA – NÂNG CẤP THANG MÁY 

Quy trình sửa chữa và nâng cấp của thang máy Phúc An [Sửa chữa thang máy 24/7] 

bao gồm: 

➢ Khảo sát tình trạng của thang máy hiện hữu, xem xét lại tất cả các thiết bị và linh 

kiện cần được thay thế. 

➢ Tư vấn khách hàng về những thiết bị và linh kiện cần được thay thế. 

➢ Soạn thảo kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và các chi phí dự kiến. 

➢ Thảo luận với khách hàng về kế hoạch và chi phí dự kiến. 

➢ Cung cấp cho khách hàng bản kế hoạch chính thức và tiến hành sửa chữa, nâng 

cấp. 

C. DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THANG MÁY 

Hồ sơ kiểm định thang máy và hồ sơ lý lịch thang máy rất cần thiết để thang máy 

được cấp phép hoạt động. Phúc An cung cấp lại hồ sơ lý lịch trong trường hợp hồ sơ 

thang máy của khách hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng. 

Phúc An cung cấp dịch vụ trọn gói về kiểm tra, kiểm định an toàn thang máy và hồ sơ 

lý lịch thang máy: 

➢ Kiểm định định kỳ: kiểm định an toàn thang máy theo định kỳ 3 năm/ lần 

hoặc 5 năm/ lần. 

➢ Kiểm định bất thường: kiểm định và kiểm tra an toàn thang máy sau khi 

thang được đại tu hoặc nâng cấp là rất cần thiết để thang được phép hoạt động và 

hoạt động một cách an toàn. 

➢ Cung cấp lại hồ sơ lý lịch thang máy trong trường hợp hồ hơ lý lịch bị thất 

lạc.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào! 
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CÁC CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG CHỈ 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 4 

 

 

 
  

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 5 

 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 6 

 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 7 

 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 8 

 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 9 

 

 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 10 

 

 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 

Hệ Thống Ngân Hàng Kiên Long Bank 
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Cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thiện Phước Nhân Ái – Củ Chi 

Chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn 
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Trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên Trường Đại Học Trà Vinh 

Sở Nội Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh - Ủy Ban Nhân Nhân Thành Phố Hồ Chí 

Minh 
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Cục Thuế Tỉnh Long An Công Ty CP Xi Măng Hà Tiên 1 

Công Ty TNHH Xăng Dầu Long An Siêu Thị CoopMart Gò Vấp - TPHCM 
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ LẮP ĐẶT 

TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA CHỈ LOẠI THANG 

Bệnh Viện Từ Dũ 284 cống Quỳnh, Q1, Tp.HCM Tải hàng 

Cục Thuế Tp.HCM ( Kho 

biên lai ấn chỉ) 

73 Nguyễn Bính Khiêm, Q.1 – 

Tp.HCM 
Tải hàng 

Khách Sạn Palace 01 Nguyễn trãi, Tp.Vũng Tàu Tải người 

Bệnh Viện 30/.4 09 Sư vạn Hạnh, P9, Q5, 

Tp.HCM 

Tải hàng 

 

Công Ty May Mỹ An 

408/12 Hà quang phổ, p. Mỹ 

Hòa , Tp. Long Xuyên, An 

Giang 

Tải hàng 

 

Hàn Building 

301 Trần Hưng Đạo, Q1, 

Tp.HCM 
Tải người 

 

Karake Hoàng Gia 

12 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Tải người 

 

Nhà Máy Pepsi (Thang S1) 

Xã Điện Thắng, H. Điện Bàn, 

Quảng Nam 

Tải hàng có người 

 

Nhà Máy Pepsi (Thang S1) 

Xã Điện Thắng, H. Điện Bàn, 

Quảng Nam 

Tải hàng có người 

Cty TNHH La Phú Thành Tp. Đà Nẵng Tải người 

 

Cao Ốc Đinh Xuân Lực 

49/4 Hoàng Dư Khương, P.12, 

Q.10, Tp.HCM 

Tải người 

Cao Ốc Phạm lê Hoàng 37 Cửu Long, Q.10, Tp.HCM Tải người 

 

Karake Lệ Thanh 

1051/3 hậu Giang, Q.6, 

Tp.HCM 

Tải người 

Siêu Thị Co.op Mart Phan 

Văn Trị (P1) 

543/1 Phan Văn Trị, Q.Gò 

Vấp, Tp.HCM 

Tải người 

Siêu Thị Co.op Mart Phan 

Văn Trị (S1) 

543/1 Phan Văn Trị, Q.Gò 

Vấp, Tp.HCM 

Tải hàng có người 

Siêu Thị Co.op Mart Phan 

Văn Trị (S2) 

543/1 Phan Văn Trị, Q.Gò 

Vấp, Tp.HCM 

Tải hàng có người 

Cao Ốc 1142 Huỳnh Tấn 

Phát 

1142 Huỳnh tấn phát, Q.7, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Khách Sạn Lyna 2 

229 Hà Tôn Quyền, Q.11, 

Tp.HCM 

Tải người 

Nhà Hàng Nam Phan 34 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 
Tải hàng 

Cao Ốc Nguyễn Thị Mười 245 Hòa Hảo, Q.10, Tp.HCM Tải hàng 

 

Khách Sạn Mr.Trần 

240 Phan Xích Long, Q.Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

Tải người 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 15 

 

 

 

Cao Ốc Phan Trọng Hải 

75 Lê Lợi, TX Lagi, Bình 

Thuận 

Tải người 

 

Cao Ốc Nguyễn Minh Tuấn 

24 Nguyễn Cửu Vân, Q. Bình 

Thạnh, Tp.HCM 

Tải người 

Công Ty May Hưng Phát 

(S1) 

12 Mai Hắc Đế, Tp.Quy Nhơn, 

Bình Định 

Tải hàng có người 

Công Ty May Hưng Phát 

(S2) 

12 Mai Hắc Đế, Tp.Quy Nhơn, 

Bình Định 

Tải hàng có người 

 

Biệt Thự Nguyễn Thị Hạnh 

31 Lô 3 Đường 73, Tân Quy, 

Q.7, Tp.HCM 

Tải người 

 

Công ty Mắt Biếc 

93 Mậu Thân, Cần Thơ, Q. 

Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 

Tải người 

 

Tiệm Bánh Viên Châu 

419 Đỗ Xuân Hơp, Q.9, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Công Ty XD Kiến Dụng 

30/11 Phó Đức Chính. Q.1, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Cao Ốc Đặng Bích Ngọc 

108 TTTM Cái Khế, Q. Ninh 

Kiều, Tp.Cần Thơ 

Tải người 

 

Khách Sạn Thiên Lý 

79 Trần Phú, Q. Ninh Kiều, 

Tp.Cần Thơ 

Tải người 

 

Cao Ốc Bùi Thị Bích Vân 

Làng Tăng Nhơn phú, Q.9, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Khách Sạn Vi Mi 

93 Phan Xích Long, Q.Phú 

Nhuận, Tp.HCM 

Tải người 

 

Kho thuốc lá Marlboro 

Nguyễn Việt Dũng, Q. Cái 

Răng, Tp.Cần Thơ 

Tải hàng 

 

Khách Sạn Đoàn Gia An 1 

44 Đường 8, Khu Trung Sơn, 

Bình Chánh, Tp.HCM 

Tải người 

 

Siêu Thị Mini 

14I – J Thảo Điền, Q.2, 

Tp.HCM 

Tải người 

Cao Ốc Nguyễn Ngọc Giàu 

Em 

06 Tôn Đức Thắng, Tp.Long 

Xuyên, An Giang 

Tải người 

 Nhà Nghỉ Vy Linh 2 

204A/11 Phan Bội Châu, 

P.Bình Khánh, TP.Long 

Xuyên, An Giang 

Tải người 

Cao Ốc Đỗ Quốc Điển 
80 Xuân Diệu, Q.Tân Bình, 

Tp.HCM 

Tải người 

Khách Sạn Quỳnh Anh 
11 Trưng Nữ VươngTp. Vĩnh 

Long 

Tải người 

 Công Ty Thái Sơn 
KCN Trà Nóc 2, Tp. Cần Thơ Tải hàng có người 
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 Khách Sạn Hồng Đào 
156/27 Đoàn Thị Điểm, Q. 

Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 

Tải người 

 

Cao Ốc Nguyễn Thị Phượng 

14 lô C1 Hoa Phượng, PN, 

Tp.HCM 

Tải người 

Công Ty SG Phương Đông 

(D1) 

12 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, 

Q.1 – Tp.HCM 

Tải thực phẩm 

Công Ty SG Phương Đông 

(D2) 

12 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, 

Q.1 – Tp.HCM 

Tải thực phẩm 

Công Ty SG Phương Đông 

(D3) 

12 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, 

Q.1 – Tp.HCM 

Tải thực phẩm 

Công Ty SG Phương Đông 

(D4) 

12 Phan Kế Bính, P.Đa Kao, 

Q.1 – Tp.HCM 

Tải thực phẩm 

 

Công Ty Bao Bì Tin Thành 

Lô C20 - KCN Nhựa Đức Hòa, 

Long An 

Tải hàng có người 

 

Khách Sạn Phúc Hưng 

11 Lạc Hồng, Tp.Rạch Giá, 

Kiên Giang 

Tải người 

Công Ty Giày Chinh Lu 

(Khối nhà Văn Phòng P1) 

KCN Thuận Đạo, Bến Lức, 

Long An 

Tải hàng có người 

Công Ty Giày Chinh Lu 

(khối Nhà Văn Phòng P2) 

KCN Thuận Đạo, Bến Lức, 

Long An 

Tải hàng có người 

Công Ty Kiểm Định Xây 

Dựng Đức Mỹ 

177 Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch 

Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang 

Tải người 

Trường CĐ VHNT Và DL 

Sài Gòn (P1) 

53/1 Phan Văn Hớn, Q.12, 

Tp.HCM 

Tải người (thang quan 

sát phía ngoài) 

Trường CĐ VHNT Và DL 

Sài Gòn (P2) 

53/1 Phan Văn Hớn, Q.12, 

Tp.HCM 

Tải người (thang phía 

trong) 

 

Công Ty Địa Ốc Kim Oanh 

355 Điện Biên Phủ, Q.Bình 

Thạnh – Tp.HCM 

Tải người 

Công Ty CPTMDV Cơ Điện 

Lạnh TLK 

KCN Nam Tân Uyên – Bình 

Dương 

Tải hàng 

Công Ty TNHH MTV Công 

Nghiệp Masan (F1) 

KCN Tân Đông Hiệp A, Dĩ 

An, Bình Dương 

Tải hàng 

Công Ty TNHH MTV Công 

Nghiệp Masan (F2) 

KCN Tân Đông Hiệp A, Dĩ 

An, Bình Dương 

Tải hàng 

VP Đại Biểu Quốc Hội tỉnh 

Đồng Nai 

20 Đường 30/4, P.Quyết 

Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 

Tải người 

Khách Sạn Hoàn Châu – Lagi TX Lagi – Bình Thuận Tải người 

Công Ty CP DL Bến Tre 

(S1) 

 

16 Hai Bà Trưng, Tp. Bến Tre 

Tải hàng có người 

Công Ty CP DL Bến Tre 

(S2) 

 

16 Hai Bà Trưng, Tp. Bến Tre 

Tải hàng có người 

http://www.phucangroup.com.vn/


Website: www.phucangroup.com.vn Page 17 

 

 

Công Ty Cp Máy Tính – 

Thiết Bị Trường Học Tây 

Ninh 

 

 

16 Lê Lợi, P.3, TX. Tây Ninh 

 

Tải thực phẩm 

Trường mẫu giáo Tân Biên – 

Tây Ninh 

 

Huyện Tân Biên – Tây Ninh 

Tải thực phẩm 

 

Công ty Trường Thật 

45 Bùi Thị Xuân, Q.1, 

Tp.HCM 

Tải người 

Cao ốc tư nhân Lê Khắc 

Thục 

35 Lê Lợi , Q. Gò Vấp – 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Chùa Pháp Lạc 

Hưng Long- Bình Chánh – 

Tp.HCM 

Tải người 

BV ĐK Tân Tạo Đức Hòa – Long An Tải giường bệnh 

Công ty May Quy Nhơn 2 

(S1) 

02 Mai Hắc Đế, Tp.Quy Nhơn 

- Bình Định 

Tải hàng có người 

Công ty May Quy Nhơn 2 

(S2) 

02 Mai Hắc Đế, Tp.Quy Nhơn 

- Bình Định 

Tải hàng có người 

 

DNTN Hoàng Năm 

Thị trấn Cái Nhum, huyện 

Măng Thít - Vĩnh Long 

Tải người 

 

Khách sạn Lệ Hằng 

19-21 Lý Thái Tổ , Tp. Long 

Xuyên 

Tải người 

Bệnh Viện Thú Y Nhật – 

Việt 

Khu Dân cư Him Lam, Q.7 – 

Tp.HCM 

Tải người 

Ngân hàng Kiên Long Bến 

Tre 

 

571 Đồng Khởi, Tp. Bến Tre 

Tải người 

Ngân hàng Kiên Long Sóc 

Trăng 

91 Trần Hưng Đạo, Tp. Sóc 

Trăng 

Tải người 

 

Công ty Việt Á Châu 

KCN Tam Phước, Long Thành 

– Đồng Nai 

Tải hàng có người 

Công ty Viễn Thông Phương 

Nam 

 

89 Đường 45, Q.4 – Tp.HCM 

Tải người 

 

Mobifone Cần Thơ 

06 Hòa Bình, Q. Ninh Kiều, 

Tp. Cần Thơ 

 

 

Nhà tư nhân Đồng Văn Sơn 

21/18 Đường Số 3, P.11, Q.6 – 

Tp.HCM 

Tải hàng 

 

Công ty Xăng Dầu Long An 

51 QL 1A, Tp.Tân An – Long 

An 

Tải người 

 

Công ty FULUH (S1 - A 5) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty FULUH (S2 - A 5) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 
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Công ty FULUH (A 8) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty FULUH (S1 - A 9) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty FULUH (S2 - A 9) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty FULUH (S1 - M10) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty FULUH (S2 - M10) 

 

Huyện Cần Giuộc – Long An 

Tải hàng có người 

 

Công ty Minh Nhân 

 

Tp.Nha Trang 

Tải người 

 

Khách Sạn Ngọc Trâm 

 

Tp.Vĩnh Long 

Tải người 

 

Cty Long Fa 

KCN Minh Hưng - Bình 

Phước 

Tải Người 

 

Cty Ngô Hoàng Chi 

 

KCN VISIP Bình Dương 

Tải hàng kèm người 

 

Ông Lê Quang Hiếu 

 

71/15 Công Hòa, Tân Bình 

Tải người 

Trại giam T30 – Công An 

Tp.HCM (P1) 

 

Củ Chi 

Tải người 

Trại giam T30 – Công An 

Tp.HCM (P2) 

Củ Chi Tải người 

Trại giam T30 – Công An 

Tp.HCM (P3) 

Củ Chi Tải người 

Trại giam T30 – Công An 

Tp.HCM (P4) 

Củ Chi Tải người 

Cao ốc tư nhân 12 – 14 Bến Cát, Tân Bình Tải người 

Trường Đại Học Y Dược Cần 

Thơ (P1) 

Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Tải người 

Trường Đại Học Y Dược Cần 

Thơ (P2) 

Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Tải người 

Trường Đại Học Y Dược Cần 

Thơ (P3) 

Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Bến 

Lức 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Hà 

Tiên 

TX Hà Tiên – Kiên Giang Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Trà 

Vinh 

Lý Thường Kiệt – Tp. Trà 

Vinh 

Tải người 
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Nhà Máy Giày ChinLuh – 

Xưởng O 2 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải hàng 

Nhà Máy Giày ChinLuh – 

Xưởng K 2 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải hàng 

Nhà Máy Giày ChinLuh – 

Xưởng L3 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải hàng 

Nhà Máy Giày ChinLuh – 

Xưởng L5 (F1) 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải hàng 

Nhà Máy Giày ChinLuh – 

Xưởng L5 (F2) 

KCN Thuận Đạo – Bến Lức – 

Long An 

Tải hàng 

Nhà hàng nổi Bến Tre Tp.Bến Tre Tải thực phẩm 

Trường Đại học Trà 

Vinh(Khoa Y) 

126 Nguyễn Thiện Thành,Tp. 

Trà Vinh 

Tải người 

Khách Sạn Phượng Hà 195A Nguyễn Chí Thanh, Q.5 

– Tp.HCM 

Tải người 

KS Hoàng Đức Long Xuyên – An Giang Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Vĩnh 

Hải 

Tp.Nha Trang Tải người 

Cao Ốc Tư Nhân Nguyễn 

Văn Nghĩa (P1) 

105 QL13, Hiệp Bình Chánh – 

Thủ Đức 

Tải người 

Cao Ốc Tư Nhân Nguyễn 

Văn Nghĩa (P2) 

105 QL13, Hiệp Bình Chánh – 

Thủ Đức 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Tân 

Thành 

Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên 

Giang 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Vĩnh 

Thuận 

Vĩnh Thuận – Kiên Giang Tải người 

Khách Sạn Golf – Cần Thơ 02 Hai Bà Trưng, Q.Ninh Kiều 

– Tp.Cần Thơ 

Tải thực phẩm 

Nhà ở tư nhân anh Chín Nơ Trang Long Nối Dài, Q. 

Bình Thạnh – Tp.HCM 

Tải người 

Công ty YMUV Tiền Giang KCN Tân Hương, Châu 

Thành – Tiền Giang 

Tải hàng kèm người 

Nhà ở tư nhân Đỗ Trọng Tâm Ung Văn Khiêm, Q. Bình 

Thạnh – Tp.HCM 

Tải người 

Nhà ở tư nhân Trần Thị 

Thanh Hương 

73 Trương Định, Q.3 – 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Công Ty CP Đinh Thuận 

H8- KP4- Đường Đồng Khởi - 

P.Tân Hiệp- Biên Hòa- ĐN 

Tải người 

Biệt Thự Ông Ngô Đình 

Thạnh 

Lô J11- KDC Tân Quy Đông, 

P.Tân Phong, Q7, Tp.HCM 

Tải người 
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Cao Ốc Trần Quốc Hiếu 

165 Nguyễn Xí, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM 

Tải hàng 

Công Ty CP Công Nghiệp 

Ômêga 

520 Lý Thường Kiệt, P7, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Tải hàng 

 

Esprinta Việt Nam 

Đường số 12, KCN Sóng thần 

2, Dĩ An, Bình Dương 

Tải hàng 

Công Ty Quảng Cáo An 

Phong 

444 Trường sa, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Nhà máy Pepsi (S1) 

Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng 

Nam 

Tải hàng có người 

 

Nhà máy Pepsi (S2) 

Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng 

Nam 

Tải hàng có người 

 

Công Ty May Khởi Kiến 

66/1 Dương Văn Dương, 

Q.Tân Phú, Tp HCM 

Tải hàng 

 

Công Ty Cao Su Minh Tân 

27 Tống Văn Trân, Q.11, 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Cao Ốc Trần Thị Phượng 

61 Nguyễn Minh Hoàng, Tân 

Bình, Tp.HCM 

Tải người 

Văn phòng Công ty Phúc 

An 

125 Đường 41, P.Tân Quy, 

Q.7 – Tp.HCM 

Tải người 

 

Khách sạn Quang phương 

697 Trương Định,Tp. Long 

Xuyên, An Giang 

Tải người 

 

May Sông Tiền (S1) 

KCN Trung An, Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

Tải hàng có người 

 

May Sông Tiền (S2) 

KCN Trung An, Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

Tải hàng có người 

 

May Sông Tiền (S3) 

KCN Trung An, Mỹ Tho, Tiền 

Giang 

Tải hàng có người 

Cao Ốc Lê Bích Thủy 08 Đường 15, Tân Quy,Q.7 Tải người 

 

Cao Ốc Nguyễn Quốc Hùng 

95 Đường 39, Tân Quy, Q.7 – 

Tp.HCM 

Tải người 

 

Công Ty Minh Phúc 

36 Trần Văn Dư, Tân Bình – 

Tp.HCM 

Tải người 
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Công Ty CP May Tây Sơn 1 
(S1) 

Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định 

Tải hàng có người 

Công Ty CP May Tây Sơn 1 
(S2) 

Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định 

Tải hàng có người 

Công Ty CP May Tây Sơn 2 
(S1) 

Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định 

Tải hàng có người 

Công Ty CP May Tây Sơn 2 
(S2) 

Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 
Định 

Tải hàng có người 

 
NH Trăng Ngàn Sao 

808 QL1A, P.Bình Hưng Hòa, 
Q.Bình Tân, Tp.HCM 

Tải người 

 
Công Ty May Đô Trưởng 

51/7 Ông Ích Khiêm, Q.11, 
Tp.HCM 

Tải hàng 

 
Cao Ốc Phạm Quyết Chiến 

25 Đườ số 4, Thảo Điền,Q.2, 
Tp.HCM 

Tải người 

Công ty La Phú Thành Đà Nẵng Tải người 

 
Công ty ASEM 

77 Nguyễn Sơn Hà, Q.3 – 
Tp.HCM 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Tiểu 
Cần 

 
Tp.Trà Vinh 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Bình 
Tân 

 
Tp. Nha Trang 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Cam 
Ranh 

 
Tp.Cam Ranh – Khánh Hòa 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Long 
Mỹ 

 
Long Mỹ - Hậu Giang 

Tải người 

Cao Ốc Tư Nhân 13 Tân 
Tiến 

13 Tân Tiến, Q. Tân Bình – 
Tp.HCM 

Tải người 

Ngân Hành Kiên Long Châu 
Đốc 

 
Tp.Châu Đốc – An Giang 

Tải người 

Nhà Tư Nhâ Lê Hoàng Kim 51 Hùng Vương, Tp.Trà Vinh Tải người 

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn Tp. Cao Lãnh, Đống Tháp Tải hàng (02S/O) 

Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn Tp. Cao Lãnh, Đống Tháp Tải hàng (03S/O) 

Ngân Hàng Kiên Long Lái 
Thiêu 

 
Lái Thiêu, Bình Dương 

Tải người 

Ngân Hàng Kiên Long Ba Tri Ba Tri, Bến Tre Tải người 

Công Ty May Cam Ranh (S1) Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, 
Khánh Hoà 

Tải hàng có người đi 

kèm 
Công Ty May Cam Ranh (S2) Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, 

Khánh Hoà 
Tải hàng có người đi 

kèm 
Nhà tư nhân Nguyễn Hoàng 
Lan Chi 

54/1A Lê Thái Tổ, P.2, Tp. 
Vĩnh Long 

Tải người 
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Công ty CP Bao Bì Tín 
Thành 

Lô C20 – Cụm CN Nhựa Đức 
Hòa, Long An 

Tải hàng có người đi 

(S1) 
Công ty CP Bao Bì Tín 
Thành 

Lô C20 – Cụm CN Nhựa Đức 
Hòa, Long An 

Tải hàng có người đi 

(S2) 
Công ty CP Bao Bì Tín 
Thành 

Lô C20 – Cụm CN Nhựa Đức 
Hòa, Long An 

Tải thực phẩm 

 
Nhà tư nhân Bùi Ngọc Rĩnh 

Lô G2 – 10 , P. Bình Trưng 
Tây, Q.2, Tp.HCM 

Tải người 

 
Nhà tư nhân Đào Thị Mai 

170/5 Phú Thọ Hòa, Q. Tân 
Phú, Tp.HCM 

Tải người 

 
Nhà tư nhân 

66 Thích Quảng Đức, Q. Phú 
Nhuận, Tp.HCM 

Tải người 

 
Công ty liên doanh Saf Việt 

Cụm CN Long Định, Cần 
Đước, Long An 

Tải hàng 

Nhà tư nhân Phạm Vĩnh 
Thảo 

Vĩnh Thành, Châu Thành, AN 
Giang 

Tải người 

Bệnh viện Tim mạch Cần 
Thơ 

 
Trần Hưng Đạo, Tp. Cần Thơ 

Tải giường bệnh 

 
Nhà tư nhân 

Xã Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng 
Nai 

Tải người 

Khách Sạn Victoria 14 Võ Văn Tần, Q. 3, Tp.HCM Tải người (350kg) 

Khách Sạn Victoria 14 Võ Văn Tần, Q. 3, Tp.HCM Tải người (450kg) 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S1 – M1) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S2 – M1) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S1 – M2) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S2 – M2) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S1 – M3) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S2 – M3) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S1 – M7) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S2 – M7) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S3 – M7) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc (S4 – M7) 

 
Huyện Cần Giuộc, Long An 

Tải hàng có người 

 
Khách Sạn Hương Toàn 2 

205 Nguyễn Trung Trực, 
Dương Đông, Phú Quốc 

Tải người 
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Công ty Lực Quán 

37 Đường Số 9 – KCN Tam 
Phước, Biên Hòa,Đồng Nai 

Tải hàng có người 

 
Công ty Lực Quán 

37 Đường Số 9 – KCN Tam 
Phước, Biên Hòa,Đồng Nai 

Tải hàng có người 

 
Công ty Lực Quán 

37 Đường Số 9 – KCN Tam 
Phước, Biên Hòa,Đồng Nai 

Tải hàng có người 

Kiên Long Bình Đại TT Bình Đại, Bến Tre Tải người 

Kiên Long Buôn Hồ TX Buôn Hồ, Đắc Lắk Tải người 

Nhà tư nhân Phạm Thu Hằng 
(P1) 

99 Phạm Đăng Giảng, Bình 
Hưng Hòa, Q. Bình Tân 

Tải người 

Nhà tư nhân Phạm Thu Hằng 
(P1) 

99 Phạm Đăng Giảng, Bình 
Hưng Hòa, Q. Bình Tân 

Tải người 

 
Cty CP Vĩnh Bảo 

Lô B1- KCN Phú An Thạnh, 
Bến Lức, Long An 

Tải hàng có ngườ 

 
Thẫm mỹ viện Mai Trinh 

97 Huỳnh Văn Bánh, Q. Phú 
Nhuận 

Tải người 

Nhà tư nhân Mã Xuân Thanh 109/14 Lê Quốc Hưng, Q.4 Tải người 

Nhà tư nhân Trương Quang 
Thành 

86-88 Đường 41, KDC Tân 
Quy Đông, Q.7 

Tải người 

 
Khách Sạn Quốc Dũng 

L4-1 Phan Thị Ràng, P.An 
Hòa, Tp. Rạch Giá 

Tải người 

Kiên long Ninh Hòa Ninh Hòa, Khánh Hòa Tải người 

BV Từ Dũ 284 Cống Quỳnh, Q.1 Tải hàng 

TTTM DV Tổng hợp Q6 634 Bis Phạm Văn Chí, Q.6 Tải hàng có người 

Trường Mầm Non Hoa Lan 
(P1) 

 
TX Gò Công, Tiền Giang 

Tải người 

Trường Mầm Non Hoa Lan 
(P2) 

 
TX Gò Công, Tiền Giang 

Tải người 

Kiên Long Mõ Cày Nam TT Mõ Cày Nam, Bến Tre Tải người 

 
Kiên Long Nhà Bè 

Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, 
Tp.HCM 

Tải người 

Nhà tư nhân Huỳnh Trung 
Quân 

23 Thích Minh Nguyệt, Q.Tân 
Bình 

Tải người 

Nhà tư nhân Phạm Công 
Tuyến 

 
Q.9, Tp.HCM 

 

Cty Gia Bảo T8 – Hồng Lĩnh, Q.10 Tải người 

 
Tổng công ty 789 – Bộ Quốc 
Phòng (P1) 

Cảnh Sát Biển Vùng 4 Hải 
Quân – Dương Tơ, Phú Quốc, 
Kiên Giang 

Tải người 
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Tổng công ty 789 – Bộ Quốc 
Phòng (P2) 

Cảnh Sát Biển Vùng 4 Hải 
Quân – Dương Tơ, Phú Quốc, 
Kiên Giang 

Tải người 

 
Tổng công ty 789 – Bộ Quốc 
Phòng 

Cảnh Sát Biển Vùng 4 Hải 
Quân – Dương Tơ, Phú Quốc, 
Kiên Giang 

Tải thực phầm 

Nhà Tư Nhân Tô Minh Hén 05 Lý Văn Lâm – Tp. Cà Mau Tải người 

Nhà tư nhân Nguyễn Văn 
Hậu 

56 Lê Lai, Gò Vấp Tải người 

Trường Mầm Non K1-5 Lô C14B KP Star Hill, 
Phú Mý Hưng, Q.7 

Tải thực phẩm 

Công ty Xây Dựng Song Hui Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc 

Tải người 

Công ty Xây Dựng Song Hui Nhà máy Sheen Bridge Cần 
Giuộc 

Tải hàng có người 

Ngân hàn Kiên Long Gò Vấp PGD Phan Văn Trị, Gò Vấp Tải người 

Nhà tư nhân Huỳnh Từ Văn 32 Hùng Vương, P.4, Tp. Trà 
Vinh 

Tải người 

Nhà tư nhân Nguyễn Tích 
Nghĩa 

308 Độc Lập, Q. Tân Phú, 
Tp.HCM 

Tải người 

Khách Sạn Ngọc Thành Lô L3 Trần Quang Khải , Tp. 
Rạc Giá 

Tải người 

Nhà tư nhân Huỳnh Thị Yến 
Loan 

33/12K Điện Biên Phủ, Q. 
Bình Thạnh 

Tải người 

Trường Mầm Non ABI TP. Bến Tre Tải thực phẩm 

Công Ty Batico (xưởng C) KCN Tân Đô, Đức Hòa Hạ, 
Long An 

Tải hàng có người 

Tư nhân Phạm Nghiêm Bình 60/56 Lâm Văn Bền, Q.7 Tải người 

Khách Sạn Win 11 Đường Số 10, KDC Trung 
Sơn, Bình Chánh 

Tải người 

Cty Cp Minh Anh Mekong 02 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, 
Cần Thơ 

Tải người 

Kho rượu vang 03 Đường 34, P.Tân Quy, Q.7 Tải hành 

TTC Resort Premium Ninh Chữ, Ninh Thuận Tải thực phẩm 

TTC Mekong Resort 560 Nguyễn Đình Chiểu, 
Tp.Bến Tre 

Tải thực phẩm 

ĐH Trà Vinh – Khoa Y (B1) 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, 
Tp.Trà Vinh 

Tải giường bệnh 

ĐH Trà Vinh – Khoa Y (B1) 126 Nguyễn Thiện Thành, P.5, 
Tp.Trà Vinh 

Tải giường bệnh 

Khách Sạn Tường Vy 8-9 Phan Thị Ràng, Tp. Rạch 
Giá 

Tải người 
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Tư Nhân Lê Nam Giới Trần Bạch Đằng, Tp.Cần Thơ Tải người 

Tư Nhân Nguyễn Trường 

Giang 

15 Đường 53, P.Tân Phong, 

Q.7 

Tải người 

Nhà tư nhân Nguyễn Hoàng 

Đức 

09 Nguyễn Cư Trinh, Tp.Long 

Xuyên 

Tải người 

DNTN Tân Hùng Ngọc Ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa, Củ 

Chi 

Tải người 

Nhà Tư Nhân Lê Thanh Bích 

Hảo 

37/14 Đoàn Như Hài, Q.4 Tải người 

Chù Phước Thành 27/46/16 Điện Biên Phủ, Q. 

Bình Thạnh 

Tải người 

Khoa Nội A – BVĐK tỉnh 

Long An 

Tp.Tân An, Long An Tải giường bệnh 

(Mitsubishi) 

TT Y Tế Cần Đước TT Cần Đước, Long An Tải người 

(Mitsubishi) 

KS Tôm Hùm Đảo Bình Ba, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

Tải người 

Trại Giam T30 – CA 

Tp.HCM ( Thang S1) 

Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi Tải hàng có người 

   

Trại Giam T30 – CA 

Tp.HCM ( Thang S2) 

Xã Phạm Văn Cội, Củ Chi Tải hàng có người 

Cty CP Chế Biến Thực Phẩm 

Phú Thịnh 

KCN Tân Phú Thạnh, Châu 

Thành, Hậu Giang 

Tải hàng có người 

Tư Nhân Nguyễn Quang 

Phục 

1232 Trường Sa, Q. Phú 

Nhuận 

Tải người 

Cty Ngô Hoàng Chi KCN VSIP 1, Bình Dương Tải hàng 

Cty Vĩnh Bảo Nhà Máy Đạt Việt- KCX Tân 

Thuận, Q.7 

Tải hàng có người 

Chi Cục Thuế Tp Tân An 

(P1) 

Tp.Tân An – Long An Hitachi – Tải người 

Chi Cục Thuế Tp Tân An 

(P2) 

Tp.Tân An – Long An Hitachi – Tải người 

Khách Sạn Phúc Hưng 1 50 Lạc Hồng, Tp.Rạch Giá Tải người 

Nhà tư nhân Lâm Thị Mỹ 

Thanh 

68 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, 

Cần Thơ 

 

Công ty TNHH DV Hoàng 

Huy Phát 

Khu Dân Cư Sala, Q.2 Tải người 
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Đại Học Trà Vinh (Khu Hiệu 

Bộ) 

126 Nguyễn Thiện Thành, 

Tp.Trà Vinh 

Tải người 

Công ty TNHH XD và 

Quảng Cáo Trang Trí Việt 

288A Ung Văn Khiêm, Q. 

Bình Thạnh 

Tải người 

Công ty TNHH XD và 

Quảng Cáo Trang Trí Việt 

57/4 D5, Q. Bình Thạnh Tải người 

Nhà tư nhân Nguyễn Thị Lệ 

Thu 

Hùng Vương nối dài, Tp.Tân 

An 

Tải người 

Nhà tư nhần Trần Thúy Hằng 22 Đường Số 9 – KDC Nam 

Long – Tp.Cần Thơ 

Tải người 

Nhà tư nhân Trình Quang 

Chọn 

228/1D Trần Hưng Đạo, Q. 

Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 

Tải người 

Nhà tư nhân Ngô Bích Thủy 351/39 Lê Văn Sỹ, Q.3 Tải người 

Cty XD Nam Phong Việt 60C Nguyễn Thị Thập, Q.7 Tải người 

Nhà tư nhân Huỳnh Thị Bích 

Thủy 

108 Đường Độc Lập, Khóm 2, 

P.3, Tp.Trà Vinh 

Tải người 

DNTN Ngọc Thanh KDC Ngân Thuận, Bình Thủy, 

Tp.Cần Thơ 

Tải hàng có người 
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